
DANH SÁCH  SẢN PHẨM OCOP TỈNH LAI CHÂU CÒN THỜI HẠN ĐẾN NGÀY 31/12/2025

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành

PHƯỜNG TÂN PHONG

1 Rượu Putaleng
 Công ty TNHH một

thành viên Lộc trời Lai
Châu

Nguyễn Đức
Chức

Bản San Thàng 2,
Phường Tân Phong 0988618298 3 20/7/2020

31/7/2023
Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 758/QĐ-UBND

2 Gạo Dâu Lai Châu Hợp tác xã Nông nghiệp
Quyết Tâm Đỗ Mạnh Tuân Tổ 15, phường Tân

Phong 0948402868 3 20/7/2020
31/7/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 758/QĐ-UBND

3 Rượu 25 - Rượu Nếp lật Hợp tác xã Hoàng Thanh Hoàng Thị
Thanh

Tổ 26, phường Đông
Phong 0378437289 3 03/8/2022

31/12/2025
Quyết định số 975/QĐ-UBND
Quyết định số 3310/QĐ-UBND

4 Thịt trâu gác bếp Long Liên Hộ kinh doanh Long Liên Nguyễn Thị
Liên

Tổ 10, phường Tân
Phong 0979483668 3 03/8/2022

31/12/2025
Quyết định số 975/QĐ-UBND
Quyết định số 3310/QĐ-UBND

5 Thịt lợn sấy Trường Hà
Hộ kinh doanh  Đồng Xuân

Trường
Tổ 25, Phường Tân

Phong 0981889882
3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

6 Thịt trâu sấy Trường Hà 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

7 Đông trùng hạ thảo An Ngân - Sấy Thăng hoa
Hộ kinh doanh An Ngân Phạm Thị Hà Tổ 23, Phường Tân

Phong 0974799121
3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

8 Đông trùng hạ thảo An Ngân - Quả thể tươi 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

9 Đông trùng hạ thảo huy hùng (sấy khô) Hộ kinh doanh Đào Huy Hùng Tổ 10, phường
 Tân Phong 0973287886 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

10 Rượu chuối (hương vị cam chuối)

Hộ kinh doanh Hà Thị Ngọc
Thúy

Số nhà 003, Đặng Thái
Mai, phường Tân Phong 0912656487

3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

11 Rượu chuối (chuối hột) 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

12 Rượu chuối macca 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

13 Rượu chuối hương vị truyền thống 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

14 Rượu vang chuối Lai Châu 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

15 Trà sâm - Đông trùng hạ thảo Vinh Thúy Cơ sở sản xuất, chế biến,
kinh doanh đông trùng hạ

thảo Vinh Thúy

Đào Thị Thúy Tổ 10, phường Tân
Phong 0917951546 3

30/12/2024 Quyết định số 1552/QĐ-UBND

16 Rượu chuối Đà Giang Chi nhánh HTX Đằng
Giang Lò Thị Nhàn Tổ 1 phường Tân Phong 0904919830 3

17 Thịt lợn sấy HTX Phú Trường Lê Thị Thơm Tổ 22 phường Tân
Phong 0914680128 3

18 Mật ong rừng Tây Bắc Hộ kinh doanh hoàng Duy
Luyến

Hoàng Duy
Luyến

Tổ 24 phường Tân
Phong 0978943163 3

19 Bộ dao rèn thủ công A Thu Hộ kinh doanh lò rèn A
Thu Vừ A Thu Bản San Thàng, Phường

Tân Phong 0372835245 3

20 Bánh trưng xanh Hoàng Mai Hộ kinh doanh Hoàng Thị
Huyền

Hoàng Thị
Huyền

Bản San Thàng, Phường
Tân Phong 0332946117 3

21 Thịt trâu sấy Hộ Kinh doanh Lê Thơm Lê Thị Thơm Tổ 22, phường Tân
Phong 0914680128 3 20/11/2023 Quyết định số 1422/QĐ-UBND
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PHƯỜNG ĐOÀN KẾT

1 Lạp sườn hun khói

Hộ kinh doanh Đèo Thị
Sớp Đèo Thị Sớp

Số 012, ngõ 167, đường
Trần Hưng Đạo,
phường Đoàn Kết

0915393069

3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

2 Thịt ba chỉ hun khói 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

3 Thịt Trâu Sấy Khô 3 20/7/2020
31/7/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 758/QĐ-UBND

4 Thịt Lợn Sấy Khô 3 20/7/2020
31/7/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 758/QĐ-UBND

5 Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi
Hộ Kinh doanh Đông

trùng hạ thảo SUKOVA;
HTX nông nghiệp, dược

liệu công nghệ cao
Sukova

Phạm Thị Thư Tổ 5, phường Đoàn Kết 0386116100
3 11/12/2020

20/11/2023
Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 1422/QĐ-UBND

6 Nhộng Đông trùng hạ thảo khô 3 11/12/2020
20/11/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 1422/QĐ-UBND

7 Giò lụa Dung Lương Hộ kinh doanh Bùi Thị Thực Tổ 7, phường Đoàn Kết 0819192646 3

30/12/2024 Quyết định số 1552/QĐ-UBND8 Thuốc chữa bệnh gan A Súa Công ty TNHH MTV
Thảo dược Phi Long Cứ A Súa Tổ 5, phường Đoàn Kết 0372527599 3

9 Bột đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh Đào Huy
Cương

Đào Huy
Cương Tổ 6, phường đoàn kết 0984371202

3

10 Đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi 3 11/12/2020
20/11/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 1422/QĐ-UBND

11 Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi

Công ty TNHH Nấm Mai
Vàng

Nguyễn Thị
Mai

Tổ 2, Đường 19/8,
phường Đoàn Kết 0383795999

3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

12 Bột đông trùng hạ thảo 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

13 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

14 Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

15 Đông trùng hạ sấy thăng hoa Hoàng Ngân
Hộ kinh doanh  Hoàng Văn

Hoan Tổ 8, phường Đoàn kết 0969980808
3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

16 Đông trùng hạ thảo tươi Hoàng Ngân 3 31/7/2023 Quyết định số 758/QĐ-UBND

17 Thịt trâu sấy A Lử Food Hộ kinh doanh Nhà Sàn
Núi Trúc

Trần Thị Thu
Trang

Tổ 10, phường Đoàn
Kết 0987723399 3 20/11/2023 Quyết định số 1422/QĐ-UBND

18 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Putaleng Hộ kinh doanh đông trùng
hạ thảo Putaleng Đinh Hoài Thu Tổ 8, phường Đoàn Kết 0393680175 3 20/11/2023 Quyết định số 1422/QĐ-UBND

19 Rượu ngô men lá Lai Châu Cơ sở sản xuất rượu ngô
men lá Lai Châu

Nguyễn Thị
Thương Tổ 2, phường Đoàn Kết 0829102555 3 20/11/2023 Quyết định số 1422/QĐ-UBND

20 Hạt Macca khô  Công ty TNHH một
thành viên Trường Giang

Lai Châu
Lù Thị Bang Tổ 3, phường Đoàn Kết 0988580999

4 20/7/2020
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND

21 Nhân hạt Macca 4 20/7/2020
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND

22 Thịt lợn sấy Pờ Ma Lung Công ty TNHH MTV Pờ
Ma Lung Lai Châu

Nguyễn Thị
Quỳnh Tổ 9, phường Đoàn Kết 0965230622

3
30/12/2024

Quyết định số 1552/QĐ-UBND

23 Thịt trâu sấy Pờ Ma Lung 3 Quyết định số 1552/QĐ-UBND

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
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24 Điểm du lịch cộng đồng bản Gia Khâu I Hợp tác xã nông nghiệp
dịch vụ du lịch Nậm

Lỏong

Giàng Thị Trà Bản Gia Khâu I, Đoàn
Kết 0356042587 3 30/12/2024 Quyết định số 1552/QĐ-UBND

25 Viên tinh nghệ chè dây Công ty CP truyền thông
và TMDV Tây bắc TV Khà Văn Hùng Số nhà 264, đường Trần

Hưng Đạo, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai

Châu

0378308666 4 31/12/2025 Quyết định số 3310/QĐ-UBND

XÃ BÌNH LƯ

1 Thịt trâu gác bếp Lực Lệ

HKD Teo Văn Lực Xã Bình Lư

3 02/8/2023 Quyết định số 1913/QĐ-UBND

2 Lạp sườn hun khói Lực Lệ 3 02/8/2023 Quyết định số 1913/QĐ-UBND

3 Thịt lợn gác bếp Lực Lệ 3 02/8/2023 Quyết định số 1913/QĐ-UBND

4 Miến dong Gia Huy
HTX sản xuất và thương
mại nông nghiệp sạch

Ngọc Cường

Nguyễn Mạnh
Cường

Bản Thống Nhất, xã
Bình Lư 0982993020

3 23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

5 Miến dong khoai sâm Gia Huy 3 31/12/2025
Quyết định số 3310/QĐ-UBND 

6 Miến dong đậu xanh Gia Huy 3 31/12/2025

7 Hoa đu đủ đực ngâm mật ong
Hợp tác xã An Bảy Vũ Thị Bảy Bản Trung Tâm, xã

Bình Lư 0397578424
3 23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

8 Hoa đủ đủ đực khô 3 23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

9 Miến dong Bình Lư Hợp tác xã Nông nghiệp
và dịch vụ Bình Lư

Nguyễn Ngọc
Ánh Bản Km2, Xã Bình Lư 0343.941.288  3 21/6/2024 Quyết định 1576/QĐ-UBND

10 Cá hồi phi lê HTX sản xuất nông
nghiệp và DVDL Ngũ Chỉ

Sơn
Vũ Văn Cảnh Bản Chu Va 12,  Xã

Bình Lư 0915453660
3

11 Cá tầm cắt khúc 3

24/12/2024 Quyết định số 2805/QĐ-UBND12 Chanh leo Lai Châu Công ty CP Chanh Leo
Lai Châu

Phan Văn
Giang Bản cò lá,  Xã Bình Lư 0948485008 3

13 Miếng dong Vững Tâm HTX Miến Dong vứng
tâm Đỗ Tuấn Tâm Bản Toòng Pẳn, Xã

Bình Lư 966778361 3

XÃ BẢN BO

1 Trà Ô long Kim Tuyên Công ty CP XNK Trà
Sinh An Nam

Nguyễn Thị
Huyền

Bản Hưng Phong, xã
Bản Bo 0984343686

3
23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

2 Ô long trà Việt 3

3 Trà Đông phương mỹ nhân

Công ty CP đầu tư phát
triển Chè Tam Đường

Nguyễn Thị
Loan

Bản Hưng Phong, xã
Bản Bo 0912389518

4 20/7/2020
29/11/2021
02/8/2023
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1584/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND

4 Trà Olong  4 20/7/2020
29/11/2021
02/8/2023
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1584/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND

5 Trà Sencha  4 20/7/2020
02/8/2023
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND6 Trà Kim tuyên  4 20/7/2020

02/8/2023
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND7 Trà Hồng trà 4 02/8/2023

05/12/2023
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành
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8 Trà Matcha  4 20/7/2020
02/8/2023
05/12/2023

Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND
Quyết định số 2179/QĐ-UBND9 Trà cổ thụ Sà Dề Phìn 3 20/7/2020

02/8/2023
Quyết định số 921/QĐ-UBND
Quyết định số 1913/QĐ-UBND

10 Trà sữa Oolong Hồng Trà 3

03/8/2022
31/12/2025

Quyết định số 975/QĐ-UBND
'Quyết định số 3310/QĐ-UBND11 Trà sữa Matcha 3

12 Trà sữa Oolong xanh 3

13 Hồng Trà Cổ thụ Pu Ta Leng 3 24/12/2024 Quyết định số 2805/QĐ-UBND

XÃ TẢ LÈNG

1 Trà sâm núi Lai Châu HTX bảo tồn và phát triển
giống

Sâm núi Lai Châu
Trần Văn Phát Bản Xin Chải, xã Tả

Lèng 0943698904
3 23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

2 Trà Sâm lá sen 3 23/11/2023 Quyết định số 3342/QĐ-UBND

3 Lê Giang Ma Tổ hợp tác Chăm sóc,
phát triển cây lê và liên

kết tiêu thụ sản phẩm quả
lê xã Giang Ma

Giàng A Phử Bản Giang Ma,xã Tả
Lèng 0327160240 3

21/6/2024 Quyết định 1576/QĐ-UBND
4 Du lịch cộng đồng Bản Sì Thâu Chải  Tổ hợp tác Du lịch cộng

đồng Bản Sì Thâu Chải
Bản Sì Thâu Chải,xã Tả

Lèng 0337.098.628 3

XÃ KHUN HÁ

1 Du lịch cộng đồng Bản Lao Chải 1 Tổ hợp tác Du lịch cộng
đồng Bản Lao Chải 1 Lù A Sửu Bản Lao Chải 1, xã

Khun Há 0972968453 3 21/6/2024 Quyết định 1576/QĐ-UBND

XÃ TÂN UYÊN

1 Ổi Quang Lê
HTX Phan Vinh Phan Đức Vinh Khu 5, xã Tân Uyên 0943768925

3
09-09-2024 Quyết định số 1879/QĐ-UBND

2 Bưởi Quang Lê 3

3 Nhân hạt Mắc ca Tân Uyên HTX Hội CTN xung
phong huyện Tân Uyên

Nguyễn Xuân
Cát TDP 1, xã Tân Uyên 0972903740

3
20/12/2024 Quyết định số 3014/QĐ-UBND

4 Hạt maắc ca Tân Uyên 3

5 Dưa lưới Hoàng liên sơn
Công ty CP Công ty CP trà

Than Uyên TDP 01, xã Tân uyên 0982207676
3 27/11/2023 Quyết định số 2942/QĐ-UBND

6 Trà San tuyết Than Uyên 4 31/12/2025 Quyết định số 3310/QĐ-UBND 

7 Thịt trâu gác bếp hà Phớ
Hộ kinh doanh Hà thị Phớ Tạng Đán, xã Tân Uyên

0988558990 3
9/9/2024 Quyết định số 1879/QĐ-UBND

8 Thịt ba chỉ lợn đen gác bếp Hà Phớ 3

9 Thịt lợn sấy Đức Nhung
HKD Nguyễn Thị

Hồng Nhung

Số nhà 015, ngõ Phạm
Ngọc Thạch, xã Tân

Uyên
0846866266

3
6/2025

10 Lạp sườn lợn đen hun vỏ mía Đức Nhung 3

11 Rượu khoai lang tây Hoàng Liên
'HKD Trần Thị Hảo Thôn 7, xã Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu 0962658658
3

31/12/2025 Quyết định số 3310/QĐ-UBND 

Công ty CP đầu tư phát
triển Chè Tam Đường

Nguyễn Thị
Loan

Bản Hưng Phong, xã
Bản Bo 0912389518

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành
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12 Rượu gạo Tây Hoàng Liên 3

XÃ MƯỜNG KHOA

1 Địa Lan HKD Châu A Dơ Hô Tra, Mường Khoa 0368070984 3 9/9/2024 Quyết định số 1879/QĐ-UBND

XÃ PẮC TA

1 Cốm Nếp co Giàng HKD Lò Văn Hiện Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta 0385534992 3 9/9/2024 Quyết định số 1879/QĐ-UBND

XÃ NẬM SỎ

1 Ống Quế Tân Uyên HKD Lò Văn Bình Nậm Sỏ 3 20/12/2024  Quyết định số 3014/QĐ-UBND

2 Đàn nhị
HKD Lò Văn Quý Bản Nậm Khăn, xã Tà

mít, huyện Tân Uyên 0333 418 205
3

6/2025
3 Đàn tính tâủ 3

XÃ THAN UYÊN

1 Ổi Hua Nà Hợp tác xã Thanh niên
Hua Nà Nùng Văn Nên Bản Hua Nà, Than

Uyên 0964132297 3 11/12/2020
'24/11/2023

Quyết định số 1757/KH-UBND
Quyết định số 4295/QĐ-UBND

2 Thịt trâu gác bếp Thiết Hà
Hộ kinh doanh Lê Thị Hà Khu 4, xã Than Uyên 0984424101

3
'5/12/2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

3 Thịt lợn gác bếp Thiết hà 3

4 Thịt heo khô Than Uyên
Công ty TNHH MTV

Thương
 mại và Dịch vụ Tùng

Dương

Phan Thị Thúy Khu 7, xã Than Uyên 0976450333

3 14/8/2023 Quyết định số 2734/QĐ-UBND

5 Thịt bò khô Than Uyên 3 14/8/2023 Quyết định số 2734/QĐ-UBND

6 Cá Trắm sấy Than Uyên 3 14/8/2023 Quyết định số 2734/QĐ-UBND

7 Chẩm chéo Than Uyên 3 14/8/2023 Quyết định số 2734/QĐ-UBND

8 Thịt trâu gác bếp Nhà Huyền Hộ kinh doanh Phan Thị
Huyền Khu 7, xã Than Uyên 0866249393 3 03/8/2022

31/12/2025
Quyết định số 975/QĐ-UBND
'Quyết định số 3310/QĐ-UBND

9 Gạo Séng cù

Công ty TNHH MTV
Dũng Long

Nguyễn Hồng
Hạnh Khu 5a, xã Than Uyên 0962118119

4 05/12/2023 Quyết định số 2179/QĐ-UBND

10 Gạo lứt Séng cù 4 05/12/2023 Quyết định số 2179/QĐ-UBND

11 Gạo tẻ tròn 4 05/12/2023 Quyết định số 2179/QĐ-UBND

12 Gạo nếp Tan Pỏm 3 07/12/2023 Quyết định số 4438/QĐ-UBND

13 Gạo nếp Co Giàng Dũng Long 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

14 Nho hạ đen Hộ kinh doanh Lò Thị Òn Bản Đán Đăn  xã Than
Uyên 0385 513 505 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

15 Chè Tu San Công ty TNHH xây dựng
Tuyền Phương

Đỗ Quang
Tuyến

Khu 3, thị trấn Than
Uyên 0912227174 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

'HKD Trần Thị Hảo Thôn 7, xã Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu 0962658658 31/12/2025 Quyết định số 3310/QĐ-UBND 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành
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16 Mật ong Khau Pùm Tà Hừa HTX Tiến Đạt Khu 5, xã Than Uyên 0388712080 3

 29/8/2024 Quyết định số 2365/QĐ-UBND 

17 Thịt Lợn Đen Hun Khói Thiết Hà
HTX Thiết Hà Nguyễn Thị Hà Khu 4, xã Than Uyên '0961323489

3

18 Lạp sườn Lợn đen Thiết Hà 3

19 Rượu nếp men lá HTX chế biếng nông lâm
nghiệp Mường Hoa xã Than Uyên 0342557556 3

20 Nho mẫu đơn Than Uyên HTX Nông nghiệp Hua
Nà Bản Ma, xã Than Uyên 0394986642 3

21 Thịt trâu gác bếp Thắm Hùng
Hộ kinh doanh Tòng Thị Thắm Khu 7, xã Than Uyên  0978 108 664

3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

22 Thịt lợn gác bếp Thắm Hùng 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

23 Xúc xích gà Mường Than HTX Mường Than Lê Minh Thuần Cẩm trung 1,  xã Than
Uyên 0911175888 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

24 Xúc xích bò Tuấn Phương

Hộ kinh doanh Nguyễn
Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh
Tuấn

Số nhà 356, đường Điện
Biên Phủ, xã Than
Uyên

0985 592 999

3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

25 Giò bò nguyên chất Tuấn Phương 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

26 Xúc xích lợn Tuấn Phương 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

27 Giò gà Tuấn Phương 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

28 Đèn tre Lai Tay HTX Nông nghiệp sạch và
DVNN Than Uyên

Hoàng Văn
Dũng

Bản Đông, xã Than
Uyên 0977653634   3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

XÃ MƯỜNG THAN

1 Ba chỉ gác bếp Đức Thịnh

Hợp tác xã Đức Thịnh Nguyễn Văn
Hoà

Bản Nặm Ngùa, xã
Mường Than 0978637668

3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

2 Khô bò Đức Thịnh 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

3 Thịt trâu gác bếp Đức Thịnh 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

4 Thịt lợn gác bếp Đức Thịnh 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

5 Lạp sườn hun khói Đức Thịnh 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

6 Mật ong Thanh Xuân HTX nông nghiệp Mường
Mít Lò Thanh Xuân Bản Khoang, xã Mường

Than 0392969795 3 03/8/2022
31/12/2025

Quyết định số 1595/QĐ-UBND
'Quyết định số 3310/QĐ-UBND

XÃ MƯỜNG KIM

1 Mật Ong Pha Mu HTX Thanh Niên Pha Mu Kháng A Cả Bản Pá Khoang, Xã
Mường Kim 0825643411 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

XÃ KHOEN ON

1 Bột thảo quả Khoen On Hợp tác xã Nông nghiệp -
Khoen On

Lường Văn
Đoản Xã Khoen On 0977 257 701 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Cá Rô FILE AA

HTX Nông – Công nghiệp
và Thương mại – Du lịch

Than Uyên
Lê Tuấn Anh

Xóm Mới, xã Than
Uyên (vùng nuôi tại xã

Khoen On)
0977 838 688

3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

3 Viên thả lẩu cá AA 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

4 Nước cốt lẩu cá AA 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

5 Cá Chép Than Uyên cắt khúc AA 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

6 Tôm tươi Ta Gia 3 12-05-2024 Quyết định số 3165/QĐ-UBND

7 Cá lăng cắt khúc AA 3 24/11/2023 Quyết định số 4295/QĐ-UBND

8 Ruốc cá Lăng 3
 29/8/2024 Quyết định số 2365/QĐ-UBND 

9 Chả cá Lăng viên 3

XÃ PHONG THỔ

1 Nho Hạ đen Phong Thổ Công ty TNHH MTV
Trường phát Lai Châu Đậu Xuân Vân Thị trấn Phong Thổ 0963721186

3 12/12/2023 Quyết định số 3736/QĐ-UBND

2 Nho mẫu đơn Phong Thổ 3 12/12/2023 Quyết định số 3736/QĐ-UBND

3 Miến dong Nậm So HTX Nông sản Phong
Thổ

Vàng Văn
Xuyến

Bản Vàng Bâu, xã
Phong Thổ 0396047341 3 12/12/2023 Quyết định số 3736/QĐ-UBND

4 Ruốc cá hồi Dương Yến

HTX Dương Yến Hoàng Đăng
Bình

Thôn Thống Nhất, xã
Phong Thổ

0984595346

3

31/12/2024 Quyết định số 3110/QĐ-UBND
5 Cá tầm cắt khúc Dương Yến 3

6 Cá hồi Phi lê Dương Yến 3

7 Cá hồi xông khói Dương Yến 0984595346 3

XÃ SÌ LỞ LẦU

1 Trà xanh shan Mồ Sì San

Hợp tác xã Biên Cương Tẩn Chin Lùng Bản Tân Séo Phìn, xã Sì
Lở Lầu 0981950668

3 11/12/2020
12/12/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 3736/QĐ-UBND

2 Hồng trà shan Mồ Sì San 3 11/12/2020
12/12/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 3736/QĐ-UBND

3 Hoàng trà shan Mồ Sì San 3 11/12/2020
12/12/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 3736/QĐ-UBND

4 Trà xanh Hoang Dã

HTX Chè Sì Lở Lầu Hoàng Thanh
Tùng

Bản Lao Chải, xã Sì Lở
Lầu

 0912.860.986

3

31/12/2024 Quyết định số 3110/QĐ-UBND

5 Trà đỏ Hoang Dã 3

6 Trà vàng Hoang Dã 3

7 Trà trắng Hoang Dã 3

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành
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8 Trà hồng Hoang Dã 3

9 Trà già Hoang Dã 3

XÃ KHỔNG LÀO

1 Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Hoang Thèn HTX Xin Chải Sùng A Pằng Bản Xin Chải,Khổng
lào 0359.006.080 3

31/12/2024 Quyết định 3110/QĐ-UBND2 Gạo tẻ râu Phong Thổ
HTX Ánh Dương Phàn Văn Hùng Bản Nà Vàng, xã

Khổng Lào 0979.869.557
3

3 Gạo nếp Khẩu Lương Phửng Phong Thổ 3

XÃ SIN SUỐI HỒ

1 Gạo sén cù Thèn Sin HKD Đỗ Sĩ Lương Đỗ Sĩ Lương xã Thèn Sin 3 21/6/2024 Quyết định 1576/QĐ-UBND

XÃ SÌN HỒ

1 Táo mèo khô Mý Dao
Hợp tác xã Mý Dao Giàng Xuấn

Cường Khu 1, xã Sìn Hồ 0375454229
3 11/12/2020

04/12/2023
Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 1998/QĐ-UBND

2 Dấm Táo mèo Mý Dao 3 11/12/2020
04/12/2023

Quyết định số 1757/QĐ-UBND
Quyết định số 1998/QĐ-UBND

3 Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ khô
sấy thăng hoa

 Hộ kinh doanh Đông
trùng hạ thảo cao nguyên

Sìn Hồ
Đặng Kiên Khu 3, xã Sìn Hồ 0989700208

3 04/12/2023 Quyết định số 1998/QĐ-UBND

4 Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ tươi 3 04/12/2023 Quyết định số 1998/QĐ-UBND

5 Rượu nếp cao nguyên Sìn Hồ HTX Dịch vụ Công nghệ
cao Lê Văn Hùng Khu 3, xã Sìn Hồ 0989700208

3
31/12/2025 Quyết định số 3310/QĐ-UBND 

6 Rượu Đông trùng hạ thảo Sìn Hồ 3

XÃ LÊ LỢI

1 Mật ong hoa Mắc ca Lê Lợi
HTX Huy Hoàng Lò Văn Hoàng Bản lao Chen, xã Lê

Lợi 0915.308.127
3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

2 Mật ong hoa rừng Lê Lợi 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

XÃ NẬM HÀNG

1 Mật ong nơi thượng nguồn sông đà HTX nông nghiệp, xây
dựng và dịch vụ Nậm

Nhùn

Đỗ Tiến Vượng Bản Nậm Dòn, xã Nậm
Hằng 0985572861 3 11/12/2024 Quyết định 1976/QĐ-UBND

XÃ MƯỜNG MÔ

1 Rượu Men lá Hải Bình

Hợp tác xã Long Sâm Mào Văn Định Bản Nậm Hài, xã
Mường Mô 0911730888

3 11/12/2020
15/12/2023

Quyết định số 1595/QĐ-UBND
Quyết định số 2157/QĐ-UBND

2 Rượu ngô men lá Nậm Nhùn 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

3 Rượu Nếp quê hạthổNậm Nhùn 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

HTX Chè Sì Lở Lầu Hoàng Thanh
Tùng

Bản Lao Chải, xã Sì Lở
Lầu

 0912.860.986 31/12/2024 Quyết định số 3110/QĐ-UBNDTT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
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Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Thịt lợn gác bếp Mường Mô

HTX  Thanh niên Mường
Mô Lù Văn Dũng Bản Nậm Hài, xã

Mường Mô 0981385181

3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

5 Lạp sườn lợn Mường Mô 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

6 Thịt lợn sấy Mường Mô 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

7 Thịt trâu sấy Mường Mô 3 15/12/2023 Quyết định số 2157/QĐ-UBND

XÃ BUM TỞ

1 Thịt lợn đen sấy

Hộ kinh doanh Phìn Thị Chiển Khu phố 12,xã  Bum Tở 0868495346

3 09/12/2023 Quyết định số 2867/QĐ-UBND

2 Thịt trâu sấy 3 09/12/2023 Quyết định số 2867/QĐ-UBND

3 Lạp sườn lợn đen 3 09/12/2023 Quyết định số 2867/QĐ-UBND

4 Rượu Pusilung Mường Tè Hộ kinh doanh Đao Văn Hơn Khu phố 1,  xã Bum Tở 0369324689 3 05/12/2022
31/12/2025

Quyết định số 1595/QĐ-UBND
'Quyết định số 3310/QĐ-UBND

5 Chè dây
Hợp tác xã Bình An Pờ Chùy Cà Khu phố 7,  xã Bum Tở 0395003459

3 11/12/2020
09/12/2023

Quyết định số 1595/QĐ-UBND
Quyết định số 2867/QĐ-UBND

6 Mật ong bình AN 3 11/12/2020
09/12/2023

Quyết định số 1595/QĐ-UBND
Quyết định số 2867/QĐ-UBND

7 Mật ong Hải Hoàn Vàng San Hộ kinh doanh Cao Ngọc Hoàn Khu phố 12,  xã Bum
Tở 0396.117.899 3 9/7/2024 Quyết định số  2199/QĐ-UBND

8 Mật ong Pa Ủ Hộ kinh doanh Vàng Văn
Thiện

Khu phố 01,  xã Bum
Tở 0866.961.838 3 9/7/2024  Quyết định số  2199/QĐ-UBND

9 Nước súc miệng Q CLEAN
HTX  Phú Thành Lý Văn Phú Khu phố 12, xã Bum Tở

0344.963.366 3
9/7/2024 Quyết định số 2199/QĐ-UBND

10 Dung dịch xịt khuẩn Q CLEAN (Đã đăng ký ISO) 3

XÃ THU LŨM

1 Ớt trung đoàn ngâm dấm
HTX Thanh Nga Lê Đăng Thanh Bản Thu Lũm, xã Thu

Lũm 0868502368
3

11-04-2024
Quyết định số 1584/QĐ-UBND
 qđ 3611/QĐ-UBND huyện Mường
Tè2 Thảo quả Thu Lũm 3

3 Mật ong Trường Tuyển Ka Lăng Hộ kinh doanh Trần Văn
Tuyển

Bản Mé Gióng, xã Ka
Lăng 0946.067.825 3 9/7/2024 Quyết định số  2199/QĐ-UBND

4 Bộ trang phục truyền thống Hà Nhì Hoa –
Mường tè Hộ kinh doanh

Chu Nhù Pư Bản Mé Gióng, xã Ka
Lăng 0914.258.993

3 9/7/2024 Quyết định số 2199/QĐ-UBND

5  Trà Ống Lam Thu Lũm Hộ Kinh Doanh 3 11-04-2024 3611/QĐ-UBND huyện Mường Tè

XÃ MƯỜNG TÈ

1 Đẳng sâm sấy khô Mường Tè
HTX Thành Phát Nguyễn Thị

Thu
Bản Mường Tè, xã

Mường Tè 0837866999
3 09/12/2023 Quyết định số 2867/QĐ-UBND

2 Trà đẳng sâm Mường Tè 3 09/12/2023 Quyết định số 2867/QĐ-UBND

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ mới sau khi sát
nhập Số ĐT

Xếp
 hạng
sao

Ngày,
 tháng, năm QĐ Số QĐ ban hành
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DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP HẾT HẠN ĐẾN NGÀY 31/12/2025

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT Hạng
sao

Ngày quyết
định Ghi chú

PHƯỜNG TÂN PHONG

1 Trà  xanh hương nhài Hữu Cơ Công ty CP đầu tư
PT Chè Tam Đường Nguyễn Thị Loan Tổ 01, phường Tân Phong 0912389518

4 20/7/2020

2 Trà Hồng trà Sin Suối Hồ 4 08-03-2022

3 Dưa Thơm

Công ty cổ phần NN
và thương mại Hà

Sơn
Đào Ngọc Sơn

Số nhà 69, đường Trung
Dũng, phường Tân Phong 0912065518

4 20/7/2020

4 Cà Chua 3 20/7/2020

5 Rau Xà Lách Thủy Canh 3 20/7/2020

6 Rau Cải Bó Xôi Thủy Canh 3 20/7/2020

7 Cao Actiso 3 11/12/2020

8 Rượu nếp nương hạ thổ Cống vua
Hộ kinh doanh Vũ Thị Thanh Nhàn Tổ 01, phường Tân Phong 0986718502

3 29/11/2021

9 Rượu ngô men lá Cống vua 3 29/11/2021

10 Rượu lọc 25 Hợp tác xã Hoàng
Thanh Hoàng Thị Thanh Tổ 26, phường Tân Phong 0378437289 3 11/12/2020

11 Khèn mông A Dũng Hộ kinh doanh Thào A Dũng Bản Xì Miền Khan, phường
Tân Phong 0919286431 3 05/12/2022

12 Rượu Hơ mông ngô men lá
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hạnh Số nhà 185, đường Lê Duẩn,

tổ 1, phường Tân Phong 0986718502
3 05/12/2022

13 Rượu Hơ mông nếp men lá 3 05/12/2022

14 Rượu mắc ca  Công ty TNHH một
thành viên Lộc trời

Lai Châu

Nguyễn Đức Chức Bản San Thàng 2, Phường
Tân Phong 0988618298 3 05/12/2022

15 Ruốc thịt lợn đen Mười Phương Hộ kinh doanh Kiều Công Mười Tổ 19, phường Tân Phong 0972661717 3 05/12/2022

16 Chè Shan Trúc Thanh Công ty TNHH Chè
Shan Trúc Thanh Phạm Thị Nụ Tổ 1, phường Tân Phong 0986882008 3 05/12/2022

17 Bộ bàn ghế mây Bản Giang HTX mây tre đan
Bản Giang Lê Văn Vượng Bản Đoàn Kết, phường Tân

Phong 0987113958 3 29/11/2022
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18 Gạo Séng cù Tam Đường - Lai
Châu

Công ty TNHH
MTV Giống VTNN

Tây Bắc
 Đỗ Viết Trung Tổ 1, Phường Tân Phong 086898982

3
05/12/2022

Đăng ký đánh
giá tại huyện

Tam Đường cũ19 Gạo tẻ dẻo Tam Đường 3

20 Gạo lứt tẻ râu Sin Suối Hồ 3 29/11/2021
Đăng ký đánh
giá tại huyện
Phong Thổ cũ

21 Gạo Nếp tan Bản Lang 3 29/11/2022

22 Gạo Tẻ râu Phong Thổ 3 11/12/2020

PHƯỜNG ĐOÀN KẾT

23 Ổi không hạt T&D Hợp tác xã Nông sản
sạch T&D Lai Châu Tô Hữu Toàn Bản Màng, phường Đoàn

Kết 0977570234
3 20/7/2020

24 Bưởi da xanh T&D 3 11/12/2020

25 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng
khô

Hộ kinh doanh Đào Huy Cương Tổ 6, Phường Đoàn Kết 0984371202

3 29/11/2021

26 Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên
đế 3 29/11/2021

27 Đông trùng hạ thảo tươi nguyên đế 3 29/11/2021

28 Đông trùng hạ thảo nguyên con khô 3 29/11/2021

29 Hoa thảo khô thuần chay Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thư Tổ 5, phường Đoàn Kết 0386116100 3 05/12/2022

30 Thịt trâu gác bếp Tây Bắc TV
Công ty cổ phần
Truyền thông và

Thương mại dịch vụ
Tây Bắc TV

Khà Thị Hạnh 264 đường Trần Hưng Đạo,
P. Đoàn Kết 0378308666

3 05/12/2022

31 Thịt lợn gác bếp Tây Bắc TV 3 05/12/2022

32 Khô bò Tây Bắc TV 3 05/12/2022

33 Chẩm chéo Tây Bắc TV 3 05/12/2022

XÃ BÌNH LƯ

34 Quả chanh leo Tam Đường Công ty cổ phần
nông nghiệp công

nghệ cao
BEEFOODS

Lê Quý Hòa Bản Thống Nhất, xã Bình Lư 0384471647 3 29/11/2021

35 Chuối tươi Tam Đường Công ty TNHH TM
tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Ánh Bản Hương Bình, xã Bình

Lư 0987360000 3 29/11/2021

36 Chẩm chéo Lực Lệ HKD Teo Văn Lực Xã Bình Lư 3 29/11/2021
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XÃ THAN UYÊN

37 Gạo Séng Cù đặc sản Than Uyên

 Hợp tác xã Xây
dựng Thanh Xuân Nguyễn Văn Yên Xóm Mới, xã Than Uyên 0982451019

4

20/7/202038 Gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa 3

39 Gạo tẻ tròn Than Uyên 3

40 Gạo lứt Séng Cù 3 '29/11/2021

41 Cá Trắm sấy đặc sản dân tộc Khơ
mú Hợp tác xã Thanh

niên Thẩm Phé Lò Thị Dung Bản Thẩm Phé, xã Mường
Kim 0388544585

3 11/12/2020

42 Cá Lăng sấy đặc sản dân tộc Khơ
mú 3 11/12/2020

43 Khẩu si Nguyên Bình
HTX Nông nghiệp
thanh niên Mường

Cang
Lường Văn Linh Bản Cang Mường, xã Than

Uyên 0855275999

3 29/11/2021

44 Khẩu sén Nguyên Bình 3 29/11/2021

45 Bánh Chưng gù Hoàng Thanh 3 '29/11/2021

46 Thịt trâu sấy gia truyền Tùng
Dương

Công ty TNHH
MTV Thương
 mại và Dịch vụ
Tùng Dương

Phan Thị Thúy Khu 7, xã Than Uyên

0976450333 3 03/8/2022

47 Thịt lợn gác bếp Than Uyên 3

05/12/2022
48 Thịt lợn ba chỉ hun khói Than Uyên 3

49 Lạp sườn lợn đen Than Uyên 3

50 Thịt lợn sấy Tân Minh Thuận HTX Minh Thuận Tô Thị Bắc Đội 9,  xã Than Uyên 0365040333 3

51 Thịt trâu sấy Hồng Thưởng
Hộ kinh doanh Hoàng Hoa Hồng Bản Nà Khương,  xã Than

Uyên 0977091666
3

03/8/2022
52 Thịt lợn sấy Hồng Thưởng 3

XÃ SIN SUỐI HỒ

53 Điểm du lịch cộng đồng Sin Suối
Hồ Hợp tác xã Trái tim Hảng A Xà Bản Sin Suối Hồ, xã Sin

Suối Hồ 0981133975 3 20/7/2020

XÃ PHONG THỔ

54 Cao xương ngựa bạch AZ Phong
Thổ HTX Xuân Oanh Nguyễn Xuân Oanh Thôn Thống Nhất, xã Phong

Thổ 0389747959 3 29/11/2021
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55 Thịt lợn sấy Tâm Nhung
Hộ kinh doanh

HOMESTAY Tâm
Nhung

Lò Thị Nhung Bản Vàng Pheo, xã Phong
Thổ 0332962666

3 03/8/2021

56 Thịt lợn treo gác bếp Tâm Nhung 3 03/8/2021

57 Lạp sườn thịt lợn Tâm Nhung 3 03/8/2021

58 Chuối sấy giòn Phong Thổ
HTX Nông sản
Phong Thổ Vàng Văn Xuyến Bản Vàng Bâu, xã  Phong

Thổ 0396047341
3 5/12/2022

59 Chuối sấy dẻo Phong Thổ 3 5/12/2022
60 Chuối sấy mật ong Phong Thổ 3 5/12/2022

XÃ KHỔNG LÀO

61 Mật ong hoa rừng Phong Thổ HTX Xin Chải Sùng A Pằng Bản Xín Chải, xã Khổng Lào 0359006080 3 5/12/2022
XÃ DÀO SAN

62 Bách Nhật tửu Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khánh Bản Hợp II, xã Dào San 0386161988 3 03/8/2022

XÃ SÌN HỒ

63 Phong tê thấp gia truyền Mý Dao

Hợp tác xã Mý Dao Giàng Xuấn Cường Khu 5, xã Sìn Hồ 0375454229

3 20/7/2020

64 Đương quy tươi Sìn Hồ 3 29/11/2021

65 Đương quy khô Sìn Hồ 3 29/11/2021

66 Chè Giảo cổ lam cao nguyên Sìn Hồ
Công ty TNHH Sơn

Hà Dược
liệu cao nguyên Sìn

Hồ

Chẻo Thị Hà Khu 5, xã Sìn Hồ

0985491248
3 11/12/2020

67 Chè Dây cao nguyên Sìn Hồ 3 11/12/2020

68 Cao đẳng sâm cao nguyên Sìn Hồ
0985491248

3 29/11/2021

69 Đẳng sâm ngâm mật ong cao
nguyên Sìn Hồ 3 29/11/2021

70 Vỏ đỗ trọng Sìn Hồ

HTX nông sản dược
liệu cao nguyên Sìn

Hồ
Nguyễn Trần Văn Bản Mao Sao Phìn, xã Sìn

Hồ 0989617333

3 29/11/2021

71 Cao hoa Actiso Sìn Hồ 3 29/11/2021

72 Cao tổng hợp Actiso Sìn Hồ 3 29/11/2021

73 Hoa Actiso sấy Sìn Hồ 3 29/11/2021

74 Cao củ Actiso Sìn Hồ 3 29/11/2021
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75 Cao Đương quy Sìn Hồ 3 05/12/2022

76 Cao lá Atiso Sìn Hồ 3 05/12/2022

77 Cao Đỗ trọng Sìn Hồ HTX nông sản Sìn
Hồ Bùi Quang Vinh Khu 3, xã Sìn Hồ 0943934189

3 29/11/2021

78 Cao Nấm Linh chi Sìn Hồ 3 29/11/2021

79 Chè Bông Mã Đề Mý Dao

Hợp tác xã Mý Dao Giàng Xuấn Cường Khu 1, xã Sìn Hồ 0375454229

3 05/12/2022

80 Cao Đương quy Sìn Hồ 3 05/12/2022

81 Cao lá Atiso Sìn Hồ 3 05/12/2022

82 Chè dây Sìn Hồ Công ty TNHH
MTV Oanh Triều Trần Văn Hiếu Khu 5, xã Sìn Hồ 0972986199

3 05/12/2022

83 Cao Đương quy 3 05/12/2022

XÃ LÊ LỢI

84 Mật ong Sìn Hồ Hộ kinh doanh Trần Kim Thoa Bản Nậm Cày, xã Lê Lợi 0982714333 3 03/8/2022

XÃ BUM TỞ

85 Thịt Trâu sấy Mường Tè Hợp tác xã Thắng
Tuế Phan Văn Thắng Xã Bum Tở 0974940235 3 11/12/2020

86 Cá trắm sấy
Hộ kinh doanh Phìn Thị Chiển Khu phố 12, xã Bum Tở 0868495346

3
05/12/2022

87 Khoai Sọ Mường Tè 3

XÃ TÂN UYÊN

88 Xúc xích Heo Nhiễu Kiên

HKD Đàm Thị
Nhiễu Đàm Thị Nhiễu Xã Tân Uyên 0981489688

3

29/11/202189 Thịt trâu sấy Nhiễu Kiên 3

90 Thịt lợn sấy Nhiễu Kiên 3

91 Gà ủ thảo mộc Nhiễu Kiên 3
05/12/2022

92 Lạp sườn Nhiễu Kiên 3

93 Cà chua socola Trọng Nghĩa Công ty TNHH
MTV Trọng Nghĩa Lê Văn Phượng Khu 5, xã Tân Uyên 0977548079

3
29/11/2021

HTX nông sản dược
liệu cao nguyên Sìn

Hồ
Nguyễn Trần Văn Bản Mao Sao Phìn, xã Sìn

Hồ 0989617333
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94 Măng tây xanh Trọng Nghĩa 3

95 Dưa lưới vàng Tân Uyên Hộ kinh doanh Nguyễn Đình
Tuyên TDP 01, xã Tân uyên 0983467200 3 03/8/2022

96 Nhãn Quang lê HTX Phan Vinh Phan Đức Vinh Khu 5, xã Tân Uyên 0943768925 3 10/8/2021

XÃ MƯỜNG KHOA

97 Trà kim tuyên Phúc Khoa Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chính Bản Phúc Khoa, xã Mường
Khoa 0865305306 3 10/8/2021

98 Gạo Khẩu ký Tân Uyên
HTX Công nghệ và

môi trường Phạm Văn Bắc Bản Nậm Bon, xã Mường
Khoa 0983891186

3 10/8/2021

99 Gạo nếp khẩu hốc 3 10/8/2021

100 Gạo nếp tan co giàng 3 10/8/2021

XÃ PẮC TA

101 Mật ong Hố Mít HTX NN và DL
Hoàng Liên Triệu Thị Hà Bản Mít Nọi, xã Pắc Ta 0963793259 3 10/8/2021

XÃ NẬM HÀNG

102 Trà Cà gai leo Nậm Nhùn HTX thanh niên
Trường Thịnh
Nậm Nhùn

Nguyễn Cao
Trường Xã Nậm Hàng 0965611166

3 03/8/2022

103 Cao cà gai leo Nậm Nhùn 3 03/8/2022

XÃ KHUN HÁ

104 Mật ong hoa tự nhiên Tam Đường HTX Ong Vàng Nguyễn Thành
Trung Bản Hon, xã Khun Há 0916309155 3 10/8/2021

Công ty TNHH
MTV Trọng Nghĩa Lê Văn Phượng Khu 5, xã Tân Uyên 0977548079 29/11/2021
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